
 

 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN 

NGÀNH/LỚP: ………………………………………………KHÓA:  ………….. 
 

I. Thông tin sinh viên (Cơ bản) 
01. Họ và tên: (chữ in hoa) ………………………………………………………………………………… 

02. Ngày sinh: ……… / ……… / ……… 03. Giới tính: ……………………… 
04. Nơi sinh (Tỉnh): …………………………… 05. Số điện thoại: ……………………… 

06. Email: …………………………………..@………………
… 

 

II. Thông tin sinh viên (Mở rộng) 
07. Đối tượng tuyển sinh: …………………… 08. Khu vực tuyển sinh: …………………… 

09. Dân tộc: …………………… 10. Tôn giáo: …………………… 

11. Đoàn viên/Đảng viên: …………………… 12. Ngày vào: ………/……/…… 

13. CMND/CCCD số: …………………… 14. Ngày cấp: ………/……/…… 

15. Nơi cấp (Tỉnh) …………………… 16. Năm TN THPT: 20………… 

III. Hộ khẩu thường trú 
17. Số nhà - Đường phố (Ấp, thôn, buôn) -  Xã (Phường, Thị trấn): 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

18. Tỉnh (thành phố TW): …………………………… 19. Quốc gia: …………………… 

20. Quận/Huyện/Thị xã/TP: ……………………………   

21. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………
…………………………………………SĐT nhà: ………………….. 

IV. Thông tin gia đình 
22. Họ tên cha:…………               Năm sinh:…… Nghề nghiệp: ……………...SĐT ………… 

23. Họ tên mẹ:…………               Năm sinh……. Nghề nghiệp: ……………...SĐT ………… 

24. Số anh, chị, em: (Không bao gồm bản thân)…………        Nam:…………..Nữ:…………… 

25. Đối tượng chính 
sách: 

Con thương binh (hạng …/4), bệnh binh (hạng …/3), con liệt sỹ     , Hộ nghèo      
Hộ cận nghèo     , con mồ côi cả cha lẫn mẹ     , khuyết tật (……%), dân tộc thiểu 
số vùng cao     , miền núi     . 

Sinh viên  thuộc đối tượng chính sách nào thì đánh dấu X vào ô       hoặc thêm thông tin vào chỗ (…). Sinh 
viên  có thể thuộc nhiều đối tượng chính sách khác nhau, vui lòng chọn tất cả những đối tượng chính sách đó. 
Các đối tượng khác:……………………………………………………………………………………………………… 
  Khánh Hòa, ngày …… tháng …… năm 2022 
  Sinh viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

 



 

 
* Lưu ý: Sinh viên  ghi đầy đủ thông tin, đính kèm bản photo CMND?CCCD (không cần công chứng) 

 


